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Chủ đề, mạch kiến thức 

Số câu, 

số điểm, 

câu số 

Mức 1 

Nhận biết 

Mức 2 

Hiểu 

Mức 3 

Vận dụng 
Tổng cộng 

TN TL TN TL TN TL TN TL 

1 Số học: - Nhân chia trong bảng; 

- Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số;  

- Cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 1000; 

- Nhân, chia trong phạm vi 1000; 

- Tính giá trị của biểu thức số….. 

Số câu 2  1 1  1 3 2 

Số điểm 2     1 1  2 3,0 3,0 

Câu số 
1 a,b 

2 a,b 
 3 a,b 5 a,b  8 a,b   

2 Đại lượng và đo đại lượng: 

- Đơn vị đo độ dài. mm, dm;  

- Đơn vị đo dung tích ml; 

- Đơn vị đo khối lượng: kg, gam. 

Số câu  1      1 

Số điểm  1      1,0 

Câu số  4 a,b       

3 Yếu tố hình học: 

- Góc vuông, góc không vuông; 

- Chu vi hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, 

hình vuông. 

Số câu    1    1 

Số điểm    1    1,0 

Câu số    6     

4 Giải toán có lời văn: 

Giải bài toán có đến hai bước tính có  liên quan 

đến gấp một số lên một số lần, giảm một số đi một 

số lần… 

Số câu    1    1 

Số điểm    2    2,0 

Câu số    7     

 

TỔNG 

Số câu 
2 1 1 3  1 3 5 

3 4 1 8 

Số điểm 
2,0 1,0 1,0 4,0  2,0 3,0 7,0 

3 5 2 10 

Tỉ lệ 30% 50% 20% 100% 
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           Họ và tên:............................................................... 

           Lớp:........................................... 

        Môn: Toán - Lớp 3 

        Thời gian 50 phút  

           (Không tính giao đề) 

Điểm Nhận xét của giáo viên 

 

 

 

 

 

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 

    Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu: 

Câu 1. (M1- 1 điểm)                                                                                                 

        a) Số 475 đọc là: 

            A. Bốn trăm bảy lăm                              B. Bốn trăm bẩy mươi lăm  

            C. Bốn trăm bảy mươi năm                    D. Bốn trăm bảy mươi lăm 

        b) Số liền sau của 259 là: 

            A. 300                     B. 260                     C. 258                   D. 270  
Câu 2. (M 1 - 1 điểm)                                                                                                                                                                                                  

       a) Giá trị của chữ số 9 trong số 925 là:  

A. 9                         B. 90                         C. 900                 D. 9000       

b) Số lớn nhất trong các số 896; 986; 869; 968 là:  

       A. 896                   B. 986                     C. 869                 D. 968 

Câu 3. (M 2 - 1 điểm) 

a)           Gấp lên 8 lần          Giảm đi 2 

          

b) Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức   56 : (40 – 32) x 2    là: 
A. Nhân, chia, trừ C. Trừ, chia, nhân 
B. Trừ, nhân, chia D. Chia, trừ, nhân 

 

II. PHẦN TỰ  LUẬN: (7 điểm) 

Câu 4: (M1 - 1 điểm)  

a. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

           8cm = …….. mm        

b. Điền dấu (< , > , = )    

              1kg  ....  999g              

 

   
 

8 



 

 

 

Câu 5: (M2 - 1 điểm): Đặt tính rồi tính. 

     a) 121  x 4                                               b) 935 : 3 

………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………..   

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

Câu 6: (M2- 1 đ): Bài 6. (1đ)  Tính chu vi hình tứ giác có các kích thước như 
trong hình vẽ sau 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

Câu 7 (M2-2đ) Một cửa hàng buổi sáng bán được 124 kg gạo, buổi chiều cửa 

hàng bán được số gạo gấp đôi buổi sáng. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được 

bao nhiêu ki - lô - gam gạo? 

 
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
Câu 8: (M3 – 2 điểm) 

a. Tìm một số, biết rằng nếu lấy số đó chia cho 6 được thương là 8 dư 2. 

2dm 
4dm 

3dm 

5dm 



 
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
b. Tính giá trị biểu thức. (1 điểm) M3a,  412 : (126 – 122) x 2 
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       TRƯỜNG TH ĐẠI HÀ 

  

              HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 

NĂM HỌC 2025 – 2026 

MÔN: TOÁN – LỚP 3  

I. Trắc nghiệm: 

Câu 1 Câu 2 Câu 3 

a b a b a b 

    D B C B 64, 32    C 

0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 

II. Tự luận:  

Câu 4 : (1 điểm ): Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm 
          a)  8cm = 80 mm          b) 1kg >  999 g   

Câu 5: (1 điểm): Làm đúng mỗi phần: 0,5 điểm   

a) 



 

b) 945 : 3 = 315 

 

 

 

Câu 6 (1 điểm):  

                                            Bài giải 
Chu vi hình tứ giác đó là:    2+4+3+5 = 14 (dm) 

                                                Đáp số : 14 dm 

Câu 7 (2 điểm) 

                                                 Bài giải 

                Số gạo buổi chiều cửa hàng bán được là:  0,5 điểm 

                                 124 x 2 = 248 ( kg) 0,5 điểm 

                Số gạo cả hai buổi cửa hàng bán được là: 0,5 điểm 

                                 124 + 248 = 372 ( kg)                       0,5 điểm 

                                                 Đáp số: 372 kg gạo 

 

Câu 8: (2 điểm) Mỗi phần đúng được 1 điểm 

a)                          Số cần tìm là:  

                              8 x 6 + 2   = 50 

                                         Đáp số: 50 
b) 200  

 

 

         145                   

             4 

         580 

     
x
  


